
 
Doanh nghiệp:…   MẪU 02/DV Phụ biểu 05 
Tỉnh:…  (Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 

 
DANH SÁCH THUÊ BAO ĐƯỢC HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

DI ĐỘNG HÀNG HẢI ​
QUA HỆ THỐNG ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI 

Năm … 
          
 

STT Mã 
huyện 

M
ã 
xã 

Tên 
chủ 
thuê 
bao 

Biển 
số 
tàu 

Địa chỉ 
chủ 
thuê 
bao 

Mã 
thuê 
bao 

Số hợp 
đồng 

Số giấy 
chứng nhận 
đăng ký tàu 

cá 

Ghi 
chú  

A B C 1 2 3 4 5 6 7 
1                   
2                   
…                   

 
 

XÁC NHẬN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

………….., ngày………. tháng….. năm…… 
GIÁM ĐỐC​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

Ghi chú: - Phụ biểu này do doanh nghiệp viễn thông lập trên cơ sở tổng hợp thông 
tin thuê bao thông tin di động hàng hải của các ngư dân đánh bắt hải sản được hưởng hỗ 
trợ và Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận sau khi đã kiểm tra, xác nhận. Sở Thông 
tin và Truyền thông gửi bản mềm về Ban Quản lý Chương trình. 

               - Hàng quý, doanh nghiệp lập danh sách thuê bao phát sinh tăng, danh sách 
thuê bao giảm theo nội dung Phụ biểu này. 

Cách lập biểu: 
Cột (A): Ghi số thứ tự của thuê bao. 
Cột (B), cột (C): Ghi mã huyện, mã xã (theo quy định tại Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTG về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính 
Việt Nam) của địa chỉ chủ thuê bao. 

Cột (1): Ghi tên của chủ thuê bao đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ. 
Cột (2): Ghi biển số tàu đánh bắt hải sản  



Cột (3): Ghi địa chỉ chủ thuê bao  
Cột (4): Ghi mã thuê bao 
Cột (5): Số hợp đồng đã ký       
Cột (6): Số giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá 
     

 
 
 


